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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 7/2025

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025 Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025 
so với T6/2025 và T7/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với

T6/2025
So với

T7/2024

Hoa Kỳ 1.222 ▲ 0,3% ▼ 3,2%

Trung Quốc 1.356 ▲ 0,1% ▲ 2,6%

EU 545 ▼ 0,4% ▲ 1,3%

ASEAN 515 ▲ 0,2% ▼ 2,9%

Nhật Bản 398 ▼ 0,4% ▼ 0,2%

Hàn Quốc 192 ▼ 0,1% ▼ 0,5%

Tổng XK 5.950

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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▲ 5,3%

▼ 16,7%

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 7/2025

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T7/2025 so với T6/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▼ 69,3%

Cà phê
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▲ 0,8%

Rau quả
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▼ 20,3%
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Cao su

▲ 45,2%

Chè

▲ 8,4%

Gỗ & SP gỗ

▲ 25,0%
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Gỗ và sản phẩm gỗ, 
843.7

Hàng thủy sản, 
149.7

Hạt điều, 85.7

Cà phê, 10.7

Hàng rau quả, 
54.3

Hồ tiêu, 28.1 Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

31.2

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

11.1

Cao su, 5.3

Gạo, 1.5

Chè, 0.7

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T7/2025
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16.5% 11.3%

Hồ tiêu Cao su Gạo Hạt điều Tôm Cà phê Cá da trơn

So với T7/2024 So với T6/2025

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T7/2025 so với T7/2024 và so với T6/2025

▼ 23,0%

TAGS & NL

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T7/2025

▲ 61,9%



Tổng thống Donald Trump ký lệnh miễn thuế đối ứng cho hàng 
loạt sản phẩm
Tổng thống Donal Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, đề xuất miễn trừ thuế quan đối ứng
cho các đối tác đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Sắc lệnh này có hiệu lực vào
ngày 8/9. Sắc lệnh liệt kệ 45 hàng mục hàng hóa được giảm thuế đối ứng về 0%, đặc biệt là
các sản phẩm công nghiệp mà Hoa Kỳ không thể sản xuất trong nước hoặc sản xuất không đủ
nhu cầu tiêu thụ.

Phụ lục của Sắc lệnh về “Điều chỉnh thuế quan tiềm năng cho các đối tác đồng thuận” (PTAAP)
liệt kê danh sách các sản phẩm mà Tổng thống Trump có thể miễn thuế đối ứng. Trong đó các
sản phẩm nông nghiệp như cà phê và một số loại trái cây nhiệt đới (sầu riêng, chuối, dừa,
bơ…) đều được liệt kê trong Phụ lục PTAAP.

Theo quy định, để được hưởng mức thuế ưu đãi này, các đối tác thương mại phải ký kết thỏa
thuận với Hoa Kỳ, trong đó cam kết giảm thâm hụt thương mại và phối hợp giải quyết các vấn
đề kinh tế mà Washington quan ngại. Sau đó, Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
sẽ là cơ quan trực tiếp quyết định sản phẩm nào trong danh mục PTAAP được miễn thuế đối

ứng.

TIN NỔI BẬT

Nguồn: thesaigontimes.vn



Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

58,9% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T07/2024

57,3% 
Tổng kim ngạch
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T07/2025
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

ASEAN
2.1%

EU
3.2%

Hàn Quốc
4.2%

Hoa Kỳ
57.3%

Trung Quốc
11.9%

Nhật Bản
12.3%

Khác
9.0%

 Tăng 8,4% so với T06/2025 

 Tăng 3,7% so với T07/2024

 Cao hơn 91 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 5,4 tỷ USD, 
đạt 59,9% kim ngạch năm 2024

844
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Ván sợi

Kim ngạch: 8,1 triệu USD

Tăng 39% so với T06/2025

Tăng 100% so với T07/2024

Gỗ được tăng độ rắn

Kim ngạch: 0,7 triệu USD

Giảm 32% so với T06/2025

Giảm 49% so với T07/2024

Gỗ dán
75%

Ván sợi
14%

Gỗ được tăng độ 
rắn

4.6%

Gỗ ván
4.9%

Khác
1.2%

T07/2024

Gỗ dán
76%

Ván sợi
16%

Gỗ được tăng 
độ rắn

1%

Gỗ ván
5%

Khác
2%

T07/2025

35,2% 
Tổng kim ngạch XK 

gỗ và SP gỗ, 
T07/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

4.52%

4.71%

5.89%

8.61%

11.44%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 39,3 triệu USD

Tăng 7% so với T06/2025

Tăng 85% so với T07/2024

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



Hoạt động xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ trong tháng 7/2025 có sự phục hồi. Cụ thể,
lượng nhà mới được khởi công tăng 2,8%, đạt mức tăng trung bình hàng năm (đã
điều chỉnh theo mùa) là 939.000 căn. Cùng với đó, doanh số bán nhà đã qua sử
dụng cũng ghi nhận mức tăng 2,0%. Tuy nhiên, các chỉ báo cho hoạt động trong
tương lai lại không mấy khả quan, khi lượng giấy phép xây dựng đã giảm xuống
mức thấp nhất trong 5 năm.

Ngành sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu, với chỉ số PMI tháng 7/2025 ghi
nhận ở mức 48%, đánh dấu tháng thứ năm giảm liên tiếp. Các lĩnh vực liên
quan đến gỗ cho thấy những xu hướng trái ngược: doanh số bán tủ bếp 6
tháng đầu năm 2025 giảm 6,5%; ngược lại, lĩnh vực đồ nội thất và các sản
phẩm liên quan lại là một trong số ít ngành ghi nhận sự tăng trưởng.

Về chính sách thương mại, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện hai động
thái quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành gỗ. Thứ nhất, việc
tăng thuế đối với các sản phẩm từ Trung Quốc đã được hoãn lại đến
ngày 10/11/2025; quyết định này vừa tạo ra khoảng thời gian cho các
cuộc đàm phán vừa kéo dài tình trạng bất định đối với các chuỗi cung
ứng. Thứ hai, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra quyết định tăng hơn gấp đôi
thuế đối ứng đối với gỗ mềm xẻ của Canada, đưa tổng mức thuế suất
lên 35,19%.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

149,7 triệu USD

 Tăng 13,6% so với T6/2025 

 Giảm 17,5% so với T7/2024

▼ Thấp hơn 2,0 triệu USD so với bình quân năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 1048,4 triệu USD, Đạt 57,6% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị Thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025 

19,8% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T7/2024

15,4% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T7/2025

Thủy sản

Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025
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Biến động tỷ trọng giá trị Thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025 
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Tôm 
42.0%

Cá ngừ 
11.9%

Cá da trơn 
19.1%

Thủy sản khác 
21.5%

Mực và bạch 
tuộc 
1.4%

T7/2025

Giá Thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ ,T7/2025

Cơ cấu chủng loại Thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Tôm
Kim ngạch: 62,8 Triệu USD

Tăng 34,9% so với T6/2025

Giảm 29,2% so với T7/2024

Cá ngừ
Kim ngạch: 17,8 Triệu USD

Tăng 22,1% so với T6/2025

Giảm 42,4% so với T7/2024

Cá da trơn
Kim ngạch: 28,6 Triệu USD

Giảm 11,8% so với T6/2025

Giảm 2,8% so với T7/2024

Thủy sản

Tôm
48.8%

Cá ngừ
17.0%

Cá da trơn
16.2%

Thủy sản 
khác

13.0%

Mực và 
bạch tuộc

1.1%

T7/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 8,7 USD/kg; tăng 1,6% so với
tháng trước; và giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 3,3 USD/kg; giảm 22,4% so với
tháng trước; và giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 10,5 USD/kg; giảm 0,8% so với
tháng trước; và giảm 4,0% so với cùng kỳ năm 2024.
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37,3% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Thủy sản

3.6%

4.6%

8.4%

9.8%

10.9%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

Thủy sản

12 nghề cá của Việt Nam có nguy cơ bị cấm xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ 
1/1/2026

Này 26/8/2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ gửi thư thông
báo kết quả đánh giá hồ sơ của Việt Nam, theo đó, một số nghề cá được công
nhận tương đương nhưng có 12 nghề khác bị từ chối và từ ngày 1/1/2026, cá
cùng sản phẩm từ 12 nghề này không còn được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Đây là kết
quả đánh giá tương đương trong bảo tồn động vật biển theo Đạo luật Bảo tồn
động vật biển (MMPA) của Hoa Kỳ.

Năm 2024, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1,805 tỷ USD, trong đó
khoảng 200 triệu USD từ 12 nghề cá này. Quyết định này có thể ảnh hưởng trực
tiếp đến ngư dân, doanh nghiệp và uy tín thủy sản Việt Nam. Hoa Kỳ đưa ra 3 lý
do chính, bao gồm: ngư cụ gây nguy cơ cho động vật biển, thiếu giám sát – báo
cáo khai thác ngoài ý muốn, và biện pháp giảm thiểu chưa hiệu quả. Việt Nam chỉ
có 3 tháng để bổ sung hồ sơ khắc phục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khẩn trương rà soát các quy định pháp luật,
tăng cường giám sát và chuẩn bị làm việc với phía Hoa Kỳ, coi đây là vấn đề chiến
lược để giữ thị trường quan trọng. Khẩn trương đáp ứng MMPA của Hoa Kỳ cũng
là một hoạt động cụ thể thực hiện chiến lược “Giảm khai thác, tăng nuôi trồng,
bảo tồn biển” của Việt Nam đã được đặt ra nhiều năm nay.

O1

Nguồn: Thuysanvietnam.com

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

10,7 triệu USD

 Giảm 69,3% so với T6/2025

 Giảm 25,3% so với T7/2024

 Thấp hơn 15,9 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 7 tháng năm 2025 

đạt 344,4 tr.USD, đạt 108,1%

kim ngạch 2024.

KIM NGẠCH

1,7nghìn tấn

 Giảm 73,6% so với T6/2025 

 Giảm 47,5% so với T7/2024

 Thấp hơn 5 nghìn tấn so với bình quân 

theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 7 tháng năm 2025 

đạt 62,3 nghìn tấn, đạt 77,4% lượng

năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

4,2% 
Tổng kim ngạch XK 
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2,1% 
Tổng kim ngạch XK 
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê XK sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Chưa rang chưa 
khử cafein
Kim ngạch: 6 Triệu USD

Giảm 75,5% so với T6/2025

Giảm 38,2% so với T7/2024

Cà phê tan

Kim ngạch: 2,6 Triệu USD

Giảm 48,2% so với T6/2025

Tăng 296% so với T7/2024

Đã rang chưa khử cafein

Kim ngạch: 0,7 Triệu USD 

Tăng 137 % so so với T6/2025

Tăng 107% so với T7/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 11.147 USD/tấn, giảm

14,6% so với tháng trước, và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 6.515 USD/tấn, tăng

21,4% so với tháng trước; và tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

Chưa rang chưa khử 
cafein
76.4%

Cà phê tan
5.2%

Khác
8.5%

Chưa rang đã khử cafein
7.3%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
2.7%

T7/2024
Chưa rang 
chưa khử 

cafein, 
56.1%

Cà phê 
tan, 24.3%

Khác, 7.4%

Chưa rang 
đã khử 
cafein, 
5.6%

Đã rang 
chưa khử 
cafein, 
6.6%

T7/2025
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67,4% 

Tổng kim ngạch XK cà phê, 
T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

CÀ PHÊ

10.2%

10.3%

10.4%

11.6%

14.4%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Nguồn: vietnambiz.vn

Trong 7 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam

sang thị trường Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng trưởng 7,7% về

khối lượng và 69,1% về giá trị, đạt 63.256 tấn với kim ngạch

343,9 triệu USD.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đẩy mạnh giao hàng trong quý II

nhằm đón đầu chính sách thuế quan mới, hoạt động xuất

khẩu sang Hoa Kỳ có xu hướng chậm lại trong tháng 7. Cụ

thể, sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam sang

Hoa Kỳ giảm lần lượt là 69,3% và 73,6% so với tháng 6.

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ chậm lại trong tháng 7/2025

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Nguồn: reuters.com

Theo Reuters (13/8/2025), các nhà nhập khẩu cà phê tại Hoa Kỳ đã bắt đầu yêu

cầu hoãn nhập khẩu cà phê từ Brazil sau khi chính quyền Tổng thống Donald

Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil. Theo ông Marcio Ferreira – Chủ

tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), ngành cà phê Hoa Kỳ

hiện đang trong trạng thái chờ đợi kết quả đàm phán thuế quan, nhờ lượng

tồn kho đủ dùng trong vòng 30–60 ngày.

Tuy nhiên, việc hoãn giao hàng gây tác động tiêu cực đến các nhà xuất khẩu

Brazil, đặc biệt là những đơn vị sử dụng công cụ hợp đồng ứng trước xuất khẩu

(ACC) để tài trợ trước khi giao hàng. Khi hợp đồng không được thực hiện đúng

hạn, doanh nghiệp phải chịu lãi suất cao hơn, chi phí tài chính bổ sung và chi

phí vận hành tăng. Ngoài ra, tình trạng thị trường kỳ hạn đảo chiều (inverted

futures market) càng làm gia tăng thiệt hại; việc dời lịch giao hàng từ tháng 9

sang tháng 12 có thể gây lỗ thêm khoảng 10 USD/bao.

Người mua cà phê Hoa Kỳ đề nghị hoãn nhập khẩu từ Brazil để theo dõi thêm 
thông tin về đàm phán thuế quan

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Nguồn: reuters

Theo Bloomberg, Starbucks sẽ cắt giảm lịch sản xuất tại 5 nhà máy

rang xay và đóng gói cà phê ở Hoa Kỳ từ 7 ngày/tuần xuống còn 5

ngày/tuần, bắt đầu từ tháng 1/2026. Các cơ sở này đặt tại Georgia,

South Pennsylvania, Carolina, Nevada và Washington, sản xuất cà

phê cho hệ thống cửa hàng Starbucks cũng như cho kênh bán lẻ và

siêu thị.

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm cắt giảm chi phí

và tái đầu tư vào hệ thống cửa hàng, trong bối cảnh nhu cầu tại thị

trường Hoa Kỳ suy yếu do giá đồ uống cao. Trước đó, Starbucks cũng

giới hạn mức tăng lương cho nhân viên khối văn phòng tại Bắc Mỹ ở

mức cố định 2%.

STARBUCKS SẼ CẮT GIẢM SẢN LƯỢNG TẠI HOA KỲ.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html
https://www.wired.it/economia/business/2017/02/28/apertura-starbucks-milano/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Nguồn: vietnambiz.vn

Giá cà phê toàn cầu đang tăng mạnh, trong khi Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 50%

đối với cà phê Brazil từ tháng 8/2025, khiến giá cà phê xay bán lẻ tại Hoa Kỳ

tháng 7 đạt 18,55 USD/kg, tăng 14,5% so với cùng kỳ và có thể tăng thêm 15–

20% theo dự báo của Bernstein.

Do 99% cà phê tiêu thụ tại Hoa Kỳ phải nhập khẩu, một số nông dân California

đã thử nghiệm sản xuất cà phê nội địa, hướng tới phân khúc cà phê đặc sản

gắn với thương hiệu địa phương. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tại California rất

cao (hàng trăm USD/kg), vượt xa giá cà phê Brazil (~8,82 USD/kg kể cả thuế),

nên khó cạnh tranh ở quy mô lớn.

Vì vậy, cà phê California chỉ phù hợp phát triển ở thị trường ngách cao cấp,

trong khi người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn duy trì thói quen uống cà phê nhưng sẽ

điều chỉnh hành vi tiêu dùng trước áp lực giá cả leo thang.

Giá cà phê tăng cao thúc đẩy người dân Hoa Kỳ thử nghiệm phát triển 
cà phê trong nước.

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025

33,3 triệu USD

Giảm 20,3% so với T6/2025 

Giảm 19% so với T7/2024    

Thấp hơn 5,2 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 248,7 tr.USD, 
đạt 62% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

3,8 nghìn tấn

Giảm 10,1% so với T6/2025 

Giảm 35% so với T7/2024    

Thấp hơn 2,2 nghìn tấn so với bình quân 

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 32,8 nghìn tấn, 
đạt 46% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

25,6% 
Tổng kim ngạch

XK T7/2024   

19,8% 
Tổng kim ngạch

XK T7/2025

HỒ TIÊU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Khác
44.6%

EU
17.1%

Hoa Kỳ
19.8%

ASEAN
6.7%

Hàn Quốc
3.4%

Trung Quốc
6.4%

Nhật Bản
2.0%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 15,7 triệu USD

Tăng 22% so với T5/2025 

Gảm 25% so với T7/2024    

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 11,1 triệu USD

Gảm 31% so với T5/2025 

Tăng 12% so với T7/2024    

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 6.890 USD/tấn; giảm 45,9% so 
với tháng trước; và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 8.963 USD/tấn; tăng 0,3% so 
với tháng trước; và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 10.554 USD/tấn; tăng 2,9% so 
với tháng trước; và tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiêu trắng đã xay
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56,9%
Tổng kim ngạch

XK T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T7/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T7/2024 

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T7/2024 

53,2% 
Tổng khối lượng 

XK T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T7/2024 

8.74%

8.85%

10.24%

11.77%

17.32%

7.18%

8.29%

9.89%

10.80%

17.04%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

HỒ TIÊU

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2025 nhập khẩu

hồ tiêu của Hoa Kỳ đạt 44,4 nghìn tấn, trị giá 335,4 triệu USD, giảm 0,4% về lượng,

nhưng tăng 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 6/2025,

nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ đạt 9,18 nghìn tấn, trị giá 67,77 triệu USD, tăng

12,6% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với tháng 6/2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu từ 50 thị trường, trong

đó Việt Nam giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất với 30,72 nghìn tấn, trị giá 231,5 triệu

USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu từ Việt Nam giảm 12% nhưng trị

giá tăng 43,5%. Tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 67,6%

về lượng và 69,02% về trị giá, thấp hơn mức 76,46% và 74,8% của cùng kỳ năm

trước.

Nguồn: vietnambiz.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

85,7 triệu USD

 Tăng 25,0% so với T6/2025    

 Giảm 33,8% so với T7/2024

 Thấp hơn 10 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 thángnăm 2025 đạt 562
tr.USD, đạt 49% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

12,9 nghìn tấn

 Tăng 25,4% so với T6/2025    

 Giảm 38,1% so với T7/2024

 Thấp hơn 3 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 thángnăm 2025 đạt 83 nghìn

tấn, đạt 43% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

31,4%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T7/2024

18,6%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T7/2025

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nhật Bản
1.8%

ASEAN
3.2% Trung Quốc

18.0%

Hoa Kỳ
18.6%

EU
26.1%

Khác
32.2%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025



Hạt điều 
rang

19.6%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

80.4%

T7/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 69 triệu USD

Tăng 11,5% so với T6/2025   

Giảm 35,6% so với T7/2024

Điều rang
Kim ngạch: 16,7 triệu USD

Tăng 148% so với T6/2025   

Giảm 24,6% so với T7/2024

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 6.647 USD/tấn; giảm
1,9% so với tháng trước; và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 6.748 USD/tấn; tăng
5,9% so với tháng trước; và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Hạt điều rang
17.2%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

82.8%

T7/2024
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37,3% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

30,5% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T7/2025

3.2%

3.3%

6.2%

10.1%

14.6%

ĐIỀU

3.7%
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4.9%

6.4%

11.2%



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
ĐIỀU

Forager Project là một công ty thực phẩm có trụ sở tại California chuyên về sản phẩm có

nguồn gốc thực vật, đã khởi động Dự án Hạt điều, sáng kiến nhiều năm nhằm tái cấu trúc

chuỗi cung ứng tại Tây Phi và nâng cao đời sống của những người nông dân tham gia sản

xuất.

Trọng tâm của dự án là Bờ Biển Ngà, quốc gia xuất khẩu hạt điều thô lớn nhất thế giới, chiếm

hơn 40% nguồn cung toàn cầu. Hiện nay, phần lớn hạt điều từ đây được chuyển sang châu Á

để chế biến, rồi mới đến tay người tiêu dùng tại Hoa Kỳ và châu Âu. Quy trình kéo dài này

khiến nông dân địa phương chỉ nhận được lợi nhuận thấp dù họ là những người gánh chịu

nhiều rủi ro nhất.

Để thay đổi thực trạng, Công ty đang xem xét đầu tư vào cơ sở chế biến ngay tại Bờ Biển Ngà,

qua đó giữ lại giá trị gia tăng cho quốc gia, đồng thời giảm phát thải từ khâu vận chuyển quốc

tế. Tuy nhiên, Dự án vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu làm

mưa thất thường, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, cùng với việc thiếu hệ thống tín dụng

nông thôn ổn định để hỗ trợ người nông dân.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào trồng Hạt điều ở Bờ Biển Ngà

Nguồn: forbes.com

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T7/2025

Tăng 0,8% so với T6/2025

Tăng 70,6% so với T7/2024

Cao hơn 24,3 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt
315,9 triệu USD, đạt 87,6% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T7/2025

5,8%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T7/2024

7,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T7/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

54.3
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T7/2025

Trung 
Quốc
63.0%

Hoa Kỳ
7.1%

EU
6.3%

ASEAN
3.6%

Hàn Quốc
3.4%

Nhật Bản
2.6%

Khác
13.9%

54,3
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T7/2025 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T7/2025    

Dừa
18.9%

Thanh 
long…

Chanh leo
7.5%

Xoài
7.7%

Tỏi
1.9%

Sầu riêng
6.8%

Khác
48.8%

T7/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Dừa

Kim ngạch: 14,0 triệu USD

Tăng 0,4% so với T6/2025

Tăng 132,2% so với T7/2024

Thanh long

Kim ngạch: 4,3 triệu USD

Tăng 143,4% so với T6/2025

Tăng 61,0% so với T7/2024

Chanh leo
Kim ngạch: 3,6 triệu USD

Giảm 39,3% so với T6/2025

Tăng 48,5% so với T7/2024

Xoài
Kim ngạch: 3,0 triệu USD

Giảm 24,7% với T3/2025

Tăng 24,6% so với T7/2024

Tỏi
Kim ngạch: 2,5 triệu USD

Giảm 4,9% so với T6/2025

Tăng 316,6% so với T7/2024

Sầu riêng
Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Giảm 8,7% so với T6/2025

Tăng 7,2% so với T7/2024

Dừa
25.8%

Thanh 
long
7.9%

Chanh leo
6.5%

Xoài
5.6%

Tỏi
4.7%

Sầu riêng
4.3%

Khác
45.3%

T7/2025



32,5%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T7/2025

4.9%

5.6%

6.0%

6.7%

9.3%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T7/2025

Tăng 14,1% so với T6/2025

Tăng 73,2% so với T7/2024

Cao hơn 11,1 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt
353,1 triệu USD, đạt 64,9% kim ngạch
2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

15,8%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T7/2024

22,7%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T7/2025
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T7/2025

Trung Quốc
35.7%

Hoa Kỳ
22.7%

ASEAN
15.0%

Hàn Quốc
1.3%

EU
0.9%

Nhật Bản
0.1%

Khác
24.4%

56,4
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T7/2025 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạnh 
nhân

21.3%

Hạt dẻ 
cười

28.5%

Anh đào
33.0%

Nho
10.5%

Táo
0.7%

Khác
6.1%

T7/2024

Hạnh 
nhân

47.8%

Hạt dẻ 
cười

26.3%

Anh đào
13.9%

Nho
5.1%

Táo
0.7%

Khác
6.3%

T7/2025

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T7/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T7/2025    

Hạnh nhân

Kim ngạch: 27,0 triệu USD

Tăng 1,8% so với T6/2025

Tăng 289,4% so với T7/2024

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 14,8 triệu USD

Tăng 3,0% so với T6/2025

Tăng 59,8% so với T7/2024

Anh đào

Kim ngạch: 7,8 triệu USD

Tăng 41,6% so với T6/2025

Giảm 27,2% so với T7/2024

Nho

Kim ngạch: 2,9 triệu USD

Tăng 640,4% so với T6/2025

Giảm 15,9% so với T7/2024

Táo

Kim ngạch: 0,39 triệu USD

Giảm 61,0% so với T6/2025

Tăng 69,6% so với T7/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Nguồn: .

Sản lượng hạnh nhân của Hoa Kỳ có thể tăng lên 10%

Hoa Kỳ dự báo sản lượng hạnh nhân năm 2025 có thể đạt khoảng 1,36 triệu tấn,

tăng gần 10% so với năm trước và là mức cao thứ hai trong lịch sử. Ước tính dự trữ

cuối niên vụ 2024/25 khoảng 250.000 tấn. Nếu sản lượng mới đạt dự kiến, tổng

nguồn cung hạnh nhân của Hoa Kỳ cho niên vụ 2025/26 có thể lên tới hơn 1,61

triệu tấn.

Tháng 6, xuất khẩu hạnh nhân Hoa Kỳ chỉ đạt 61.411 tấn (bao gồm cả nguyên vỏ và

đã tách vỏ), giảm 6,1% so với cùng kỳ. Lượng nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 28,9% lên

15.757 tấn. Ý tăng 64,6% lên 4.030 tấn và Đức tăng 21,7% lên 3.096 tấn. Ngược lại,

Tây Ban Nha giảm 7,7% còn 5.542 tấn và UAE giảm 46,9% còn 3.750 tấn. Do căng

thẳng thương mại, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh khi Trung Quốc chuyển

hướng sang nhập khẩu hạnh nhân từ Úc. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị khiến lượng

hàng xuất sang Trung Đông cũng sụt giảm.

Nguồn: Guojiguoshu.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Nguồn: .

Xuất khẩu anh đào của Hoa Kỳ dịch chuyển sang Việt Nam và Hồng Kông

Xuất khẩu anh đào của Hoa Kỳ sang Trung Quốc giảm mạnh do căng thẳng thương mại

giữa hai nước, buộc các nhà xuất khẩu chuyển hướng sang Việt Nam và Hồng Kông. Từ

tháng 5 đến tháng 8, Trung Quốc tạm dỡ bỏ thuế bổ sung nhưng bất ổn vẫn duy trì,

nguồn cung dư thừa tại thị trường thay thế khiến giá giảm sâu.

Tại Việt Nam, giá anh đào chỉ 189.000 VNĐ/kg (7,2 USD), giảm một nửa so với năm

trước; nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 28 triệu USD, tăng 43%, cùng các chương trình

khuyến mãi giúp doanh số tăng 140%. Hồng Kông cũng tăng nhập khẩu, giá tại chợ Yau

Ma Tei chạm đáy trong vòng 20 năm.

Dự báo sản lượng anh đào của Hoa Kỳ năm 2025 đạt 383.000 tấn, tăng 8% so với năm

2024. Mặc dù nhu cầu từ các thị trường thay thế đang tăng lên, nhưng việc mất thị

trường Trung Quốc vẫn tiếp tục gây áp lực lên hoạt động thương mại anh đào của Hoa

Kỳ. Nguồn: Fructidor.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Nguồn: .

Nước cam Brazil được miễn trừ trong danh sách tăng thuế của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không áp thuế 50% đối với nước cam nhập khẩu từ Brazil, nhằm tránh nguy

cơ khan hiếm và tăng giá trong bối cảnh sản lượng nội địa suy giảm. Brazil hiện

cung cấp khoảng 60% lượng nước cam tiêu thụ tại đây.

Quyết định này giúp duy trì sức cạnh tranh của Brazil tại thị trường xuất khẩu lớn

nhất. Trong nước, động thái này có thể thúc đẩy đàm phán hợp đồng mới cho vụ

cam 2025/26 và cải thiện tính thanh khoản trong ngành.

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html
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Kim ngạch Khối lượng

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

1,5 triệu USD

 Giảm 46,9% so với T06/2025 

 Giảm 22,2% so với T07/2024

 Cao hơn 1,1 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 20,5

triệu USD, đạt 65,3% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

1,9nghìn tấn

 Giảm 45,1% so với T06/2025 

 Giảm 2,9% so với T07/2024

 Cao hơn 1,0 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 22,9

nghìn tấn, đạt 65,4% lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

0,4% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T07/2024

0,4% 

Tổng kim ngạch 
XK gạo 

T07/2025

LÚA GẠO

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

ASEAN (-VN)
51.0%

EU
1.7%

Hoa Kỳ
0.4%

Trung Quốc
6.5%

Khác
40.3%

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Gạo thơm

Kim ngạch: 0,8 triệu USD

Giảm 68% so với T06/2025

Giảm 44% so với T07/2024

Gạo Japonica

Kim ngạch: 0,3 triệu USD

Tăng 30% so với T06/2025

Giảm 23% so với T07/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T07/2025 ở mức 913 USD/tấn; giảm 4% so với 
tháng trước; và giảm 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T07/2025 ở mức 860 USD/tấn; giảm 2% so với 
tháng trước; và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T07/2025 ở mức 636 USD/tấn.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Gạo Japonica
20%

Gạo thơm
75.5%

Gạo trắng
4%

T07/2024

Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Gạo Japonica
20%

Gạo thơm
55%

Gạo trắng
24.9%

T07/2025
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72% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T07/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 DN XK sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

79% 
Tổng khối lượng 

XK gạo 
T07/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T07/2025

LÚA GẠO

5.02%

5.58%

14.26%

19.99%

27.57%

5.53%

6.64%

12.69%

24.32%

29.82%



Ngày 20/8/2025, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố số liệu
cho thấy lượng tồn kho lúa gạo của nước này đang ở mức cao so
với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 01/08/2025, nguồn cung
lúa thô chưa xay xát trong nước đạt 44,615 triệu cwt (2,02 triệu
tấn), tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi lượng gạo xay
xát đạt 6,483 triệu cwt (294 nghìn tấn), tăng 34% so với cùng kỳ
năm trước.Nguyên nhân chủ yếu là do tồn kho từ niên vụ trước
lớn hơn dự kiến do tình trạng xuất khẩu chậm lại và sản lượng gia
tăng trong giai đoạn 2023/2024.

Trước bối cảnh xuất khẩu suy yếu và tồn kho tăng mạnh, một bộ
phận nông hộ đã quyết định cắt giảm diện tích gieo trồng trong
niên vụ hiện tại. USDA dự báo niên vụ mới sẽ có sản lượng thấp
hơn, xuất khẩu phục hồi tốt hơn, qua đó kéo theo mức tồn kho
cuối kỳ thấp hơn so với hiện tại.

LÚA GẠO
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: brownfieldagnews.com

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T7/2025

14,4
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Giảm 25% so với T6/2025

Giảm 15% so với T7/2024

Thấp hơn 312,04 USD so với bình quân theo 
tháng năm 2024

◊ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 105,2 triệu USD, đạt

59,6% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
thị trường Hoa Kỳ T7/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 3,3 triệu USD

Tăng 55,3% so với T6/2025

Giảm 36,8% so với T7/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 8,4 triệu USD

Giảm 46,3% so với T6/2025

Giảm 12,8% so với T7/2024

Gia cầm sống
0.9%
Lợn 
sống
7%

Phụ phẩm 
giết mổ

8.6%

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
1.8%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
0.9%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

23%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

58.0%

T7/2025

Gia cầm sống
3.4%

Phụ phẩm 
giết mổ

3%

Thịt chế 
biến (xúc 
xích, hun 

khói, muối, 
v.v.)
2%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
4.4%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

30.5%Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
0.3%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

56.3%

T7/2024



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ T7/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất
từ thị trường Hoa Kỳ T7/2025

3.91%

4.40%

4.72%

5.49%

9.83%

28,4%
Tổng kim ngạch NK 

T7/2025



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

USDA vừa phê duyệt ba công nghệ mới trong chương trình phân loại thịt bò của Hoa
Kỳ, gồm: Global Meat Imaging GMI cho Google Pixel 7a, JBT/Marel/E+V VBG2000-7L
và Camera MEQ V2 của MEQ Inc. Các công nghệ này giúp dự đoán điểm vân mỡ,
đánh giá cấp độ năng suất và đo diện tích thăn lưng, từ đó nâng cao tính nhất quán,
minh bạch và hiện đại hóa quy trình phân loại. Việc áp dụng được kỳ vọng sẽ tăng
giá trị cho ngành thịt, cải thiện thu nhập cho nhà sản xuất và cung cấp thông tin chất
lượng rõ ràng hơn cho người tiêu dùng.

Nguồn: agromeat.com

Trong nửa đầu năm 2025, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 913.000 tấn thịt, tăng 31% so với
cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo nhập khẩu có thể đạt 2,2
triệu tấn, tương đương 20% thị trường toàn cầu. Nguyên nhân chính là do đàn gia
súc chỉ còn 87 triệu con, thấp hơn 8% so với năm 2021. Hệ quả là sản lượng thịt dự
kiến giảm 6% trong năm 2025. Xuất khẩu cũng đi xuống, khi Liên đoàn Xuất khẩu
Thịt Hoa Kỳ ghi nhận chỉ 602.000 tấn trong nửa đầu năm, giảm 6% so với cùng kỳ
2024.

Nguồn: agromeat.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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